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I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ
Bài 2: Yêu thương con người
Bài 3: Siêng năng, kiên trì
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
 I. Trắc nghiệm
Câu 1. Thế nào là truyền thống gia đình, dòng họ?
	A. Là những giá trị tinh thần mà gia đình, dòng họ tạo ra.
	B. Là những giá trị vật chất mà gia đình, dòng họ tạo ra.
	C. Là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ tạo ra.
	D. Là những thói quen xưa cũ mà gia đình, dòng họ tạo ra.
Câu 2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?
	A. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
	B. Làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu.
	C. Giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè.
	D. Giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập.
Câu 3. Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta?
	A. Thờ cúng tổ tiên.
	B. Làng nghề làm nón lá.
	C. Trao thưởng cho con cháu học giỏi trong họ.
	D. Đốt nhiều vàng mã cho người âm.
Câu 4. Ý kiến nào dưới đây thể hiện đúng ý nghĩa của lòng yêu thương con người?
	A. Góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
	B. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.
	C. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.
	D. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Sau này được người đó trả ơn.
	B. Hi sinh quyền lợi của mình vì người khác.
	C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
	D. Làm những điều mình thích cho người khác.
Câu 6. Thế nào là siêng năng?
	A. là tự giác học bài, làm bài không cần ai nhắc nhở.
	B. Là cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn.
	C. Là thường xuyên đi học đúng giờ.
	D. Là nghiêm chỉnh chấp hành nhưng qui định của pháp luật
Câu 7. Thế nào là kiên trì?
	A. Là quyết tâm làm đến cùng cho dù có gặp khó khăn, gian khổ.
	B. Là làm được đến đâu thì làm theo khả năng của mình.
	C. Là làm những điều mình thích.
	D. Là làm theo năng khiếu và sở trường của bản thân.
Câu 8. Siêng năng kiên trì có ý nghĩa như thế nào?
	A. Đem lại cuộc sống giàu có.
	B. Giúp con người có địa vị cao trong xã hội.
	C. Giúp con người gặt hái thành công trong cuộc sống.
	D. Đem lại nhiều niềm vui cho mọi người.
Câu 9. Hành vi nào sau đây không giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ?
	A. Trân trọng, tự hào và tiếp nối truyền thống.
	B. Sống trong sạch, lương thiện.
	C. Không xem thường và làm tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.
	D. Tự ti vì gia đình không có ai học hành cao.
Câu 10. Hành vi, biểu hiện nào sau đây phù hợp với truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Thích gây bè, kéo cánh làm mất đoàn kết tập thể.
	B. Vô lễ với ông bà, cha mẹ.
	C. Sống có tình, có nghĩa, biết yêu thương mọi người.
	D. Xấu hổ khi có cha mẹ làm nghề lao động chân tay.
Câu 11. Hành vi nào dưới đây không thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. B chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.
	B. L rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.
	C. T cho rằng truyền thống của gia đình và dòng họ rất đáng tự hào.
	D. H cố gắng học tập thật tốt để phát huy truyền thống hiếu học của gia đình.
Câu 12. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Sa thường chê bai những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	B. An thường xuyên che giấu khuyết điểm giùm cho bạn Ân.
	C. Hà thường đến thăm trại trẻ mồ côi vào dịp nghỉ hè.
	D. Huy thích làm bài tập giúp Trí, vì bạn Trí hứa sẽ cho Huy tiền.
Câu 13. Hành vi nào sau đây trái với biểu hiện của lòng yêu thương con người?
	A. Ân chép bài và giảng lại bài cho bạn Hà khi bạn bị ốm phải nghỉ học.
	B. Nam luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.
	C. Hồng thường quyên góp quần áo để giúp đỡ cho học sinh vùng cao.
	D. Trong giờ kiểm tra Huế thường cho bạn An chép bài của mình nhằm giúp bạn được điểm cao.
Câu 14. Trong các câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào nói về yêu thương con người?
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
	A. Cây ngay không sợ chết đứng.
	B. Bầu ơi thương lấy bí cùng,
	C. Đèn nhà ai, nhà đấy rạng.
	D. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
	A. Nam bỏ dở bài tập đang làm vì khó.
	B. Cuối tuần, Minh dành toàn bộ thời gian để đọc truyện.
	C. Tuấn thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà.
	D. Mỗi lần phải tham gia lao động ở trường, Linh lại lấy lý do để xin không tham gia.
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây trái với siêng năng, kiên trì?
	A. Biết tận dụng thời gian, say sưa làm việc.
	B. Không nản lòng trước những khó khăn, thử thách.
	C. Gặp việc khó thường do dự, đùn đẩy cho người khác.
	D. Chịu khó, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Câu 17. Gia đình T có truyền thống yêu nước. Ông của T là lão thành cách mạng, bố của T đang làm việc trong quân đội. T rất tự hào về truyền thống gia đình, nên T rất nỗ lực cố gắng học để thi đậu vào Học viện lục quân, để nối tiếp truyền thống gia đình. Việc làm của T thể hiện điều gì?
	A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	B. Phô trương cho mọi người biết về gia đình và dòng họ.
	C. T muốn thể hiện cái tôi trước tất cả bạn bè và thầy cô.
	D. T muốn thể hiện mình trước gia đình và dòng họ.
Câu 18. Vợ chồng chú Hùng giàu có nhưng không quan tâm đến họ hàng ở quê. Theo em, việc làm đó thể hiện điều gì?
	A. Vợ chồng chú Hùng là người vô cảm.
	B. Vợ chồng chú Hùng là người tham lam.
	C. Vợ chồng chú Hùng là người không sống không biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ với mọi người.
	D. Vợ chồng chú Hùng là người không biết điều.
Câu 19. Vào lúc rảnh rỗi M thường sang nhà V dạy bạn V học vì bạn V là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn M là người như thế nào?
	A. M là người sống giản dị.
	B. M là người trung thực.
	C. M là người có lòng tự trọng.
	D. M là người có lòng yêu thương mọi người
Câu 20. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
	A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
	B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
	C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
	D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
II. Tự luận
Câu 1.Em hãy kể một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mà em biết. Học sinh chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống gia đình dòng họ?
Câu 2. Thế nào là yêu thương con người? Em hãy nêu 4 việc làm của bản thân để thể hiện tình yêu thương đối với mọi người?
Câu 3. Tình huống: Hoa có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học Hoa đều học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép cho nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy Hoa làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi Hoa cách giải thì bạn trả lời: “À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh. Các cậu cũng lấy mà chép, khỏi mất công suy nghĩ”.
Câu hỏi : 
a. Em hãy nêu những việc đã làm được và chưa làm được của Hoa trong tình huống trên? 
b. Nếu là bạn của Hoa em sẽ khuyên bạn như thế nào?Theo em, bạn Kiên nên ứng xử như thế nào trong tình huống này để thể hiện tình yêu thương con người?
Câu 4. Tình huống: Các bạn học sinh lớp 6A được cô giao bốn bài tập về nhà. Lan cố gắng suy nghĩ và làm ba bài đầu rất cẩn thận, nhưng đến câu cuối  Lan  nghĩ mãi không tìm ra cách làm nên Lan chép ở sách giải bài tập để khỏi mất công suy nghĩ.
a. Em hãy nêu những việc đã làm được và chưa làm được của Lan trong tình huống trên? 
b. Nếu là bạn của Lan em sẽ khuyên bạn như thế nào?
Câu 5: Tình huống: Hai tháng nữa là đến Hội khỏe Phù Đổng toàn trường, Minh muốn thử sức ở cự li chạy 1000m dành cho nam, do đó bạn rất chăm chỉ luyện tập sau những buổi học ở trường. Thấy hôm nào Minh cũng luyện tập chăm chỉ kể cả ngày mưa hay nắng, Hoàng thấy vậy liền khuyên: “Minh không nên tham gia vì ở trường có rất nhiều người chạy nhanh.” Minh có chút do dự vì thấy thời tiết thất thường cộng với lời bạn nói nên quyết định nghe theo lời của Hoàng
Câu hỏi : 
a. Em hãy nêu những việc đã làm được và chưa làm được của Minh trong tình huống trên? 
b. Nếu là bạn của Minh em sẽ khuyên bạn như thế nào?
Câu 6: Tình huống: Vào năm học mới, Hoa đặt mục tiêu trở thành học sinh giỏi toán. Vì vậy, bạn luôn cố gắng giải các bài tập trong sách giáo khoa. Một lần, thấy Hoa đang loay hoay tìm lời giải cho một bài toán khó, Mai đưa cho Hoa cuốn sách Giải bài tập Toán 6 và nói: “Cậu chép đi cho nhanh, việc gì phải tốn thời gian suy nghĩ.” Hoa chần chừ và quyết định làm theo lời Mai nói 
Câu hỏi : 
a. Em hãy nêu những việc đã làm được và chưa làm được của Hoa trong tình huống trên? 
b. Nếu là bạn của Hoa em sẽ khuyên bạn như thế nào?
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